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TÓM TẮT 

Sự xuất hiện và lây lan của các chủng E. coli kháng colistin đang là thách thức lớn đối với sức khỏe con người 

và động vật. Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nhiễm và khả năng kháng kháng sinh của E. coli kháng colistin 

phân lập từ các mẫu thịt lợn tươi sống được thu thập từ một số chợ truyền thống trên địa bàn huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội. Vi khuẩn E. coli được phân lập bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường chọn lọc. Khả năng 

kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli được xác định bằng phương pháp vi pha loãng theo hướng dẫn của Viện Tiêu 

chuẩn Lâm sàng và Xét nghiệm. Gen mcr được phát hiện bằng kỹ thuật multiplex-PCR. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

có 26% (13/50) mẫu thịt lợn dương tính với E. coli kháng colistin. Mức độ kháng rất cao được ghi nhận đối với kháng 

sinh florfenicol, ampicillin, streptomycin, tetracycline, trimethoprim/sulfamethoxazole và nalidixic acid, với tỷ lệ dao 

động từ 84,62% đến 100%. Tất cả 13 chủng E. coli kháng colistin phân lập được đều là các chủng đa kháng và 

mang gen mcr-1. Những phát hiện từ nghiên cứu chỉ ra rằng thịt lợn tươi sống là nguồn chứa tiềm tàng các chủng vi 

khuẩn E. coli kháng colistin có khả năng truyền sang người, từ đó làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn kháng 

kháng sinh trong cộng đồng. 

Từ khóa: Escherichia coli, kháng kháng sinh, colistin, thịt lợn. 

Antibiotic Resistance Profile of Colistin-Resistant Escherichia coli Isolated  
from Raw Pork Sold at Retail Markets  

ABSTRACT 

The emergence and widespread dissemination of colistin-resistant E. coli is a significant challenge to both 

human and animal health. This study aimed to determine the prevalence and antibiotic resistance profile of colistin-

resistant E. coli isolated from raw pork sold at traditional markets in Dong Anh, Hanoi. E. coli was isolated using 

culture on selective media. The antibiotic resistance of E. coli was determined using a microbroth dilution method 

following the guidelines of the Clinical and Laboratory Standards Institute. The mcr gene was detected by multiplex-

PCR. The results of this study showed that 26% (13/50) of the pork samples were positive for colistin-resistant E. coli. 

High resistance levels were observed for florfenicol, ampicillin, streptomycin, tetracycline, trimethoprim/ 

sulfamethoxazole, and nalidixic acid, with resistance rates ranging from 84.62% to 100%. All colistin-resistant E. coli 

isolates were identified as multidrug-resistant strains and carried the mcr-1 gene. These findings highlight that raw 

pork poses a potential risk for the transmission of colistin-resistant E. coli from meat to humans, thereby increasing 

the risk of antimicrobial-resistant bacterial infections in the community. 

Key words: Escherichia coli, antibiotic resistance, colistin, raw pork. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Escherichia coli (E. coli) là một thành viên 

cûa họ Enterobacteriaceae, một loäi vi khuèn 

cộng sinh trong đþąng ruột cûa ngþąi và động 

vêt máu nóng (Wasteson, 2001). Một số tuýp 

huyết thanh E. coli đþợc coi là tác nhân gây 

bệnh truyền qua thăc phèm phổ biến ć ngþąi 

trên toàn thế giĆi (Lencina & cs., 2024). Vi 

khuèn E. coli thþąng lþu cĂu trong phân, chçt 

thâi và có khâ nëng dễ dàng tiếp thu các gen 

kháng thuốc (Nyirabahizi & cs., 2020). Vì vêy  
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E. coli thþąng đþợc sā dýng nhþ một chî thð 

sinh học để phát hiện ô nhiễm phån và đþợc 

nhiều nþĆc quy đðnh là vi khuèn chî điểm trong 

các chþĄng trình giám sát kháng kháng sinh.  

Kháng kháng sinh (AMR) là một vçn đề sĀc 

khóe toàn cæu nghiêm trọng do việc läm dýng và 

sā dýng kháng sinh quá mĀc trong nhiều lïnh 

văc, dén đến să xuçt hiện cûa các vi sinh vêt 

kháng thuốc (Ahmed & cs., 2024). Täi Việt 

Nam, mặc dù đã cò nhiều quy đðnh về sā dýng 

kháng sinh, tuy nhiên kháng sinh đþợc sā dýng 

rộng rãi trong chën nuôi để phñng và điều trð 

bệnh, dén đến să gia tëng tình träng kháng 

kháng sinh cûa vi khuèn. Các loäi kháng sinh 

đþợc sā dýng phổ biến nhçt trong ngành chën 

nuôi lợn ć Việt Nam là florfenicol, 

chlortetracycline, colistin và bacitracin. Đối vĆi 

chën nuôi gà, kháng sinh bacitracin, 

chlortetracycline, colistin và enramycin đþợc sā 

dýng thþąng xuyên (Van & cs., 2016). 

Colistin là kháng sinh căc kỳ quan trọng 

đþợc þu tiên hàng đæu đối vĆi sĀc khóe con 

ngþąi theo phân loäi cûa Tổ chĀc Y tế Thế giĆi 

(WHO, 2017). Colistin đþợc coi là biện pháp cuối 

cùng để điều trð nhiễm trùng do vi khuèn gram 

âm kháng carbapenem ć ngþąi (Poirel & cs., 

2017). Trong thú y, colistin đþợc sā dýng phổ 

biến vĆi mýc đích điều trð, phòng bệnh và thêm 

chí là kích thích sinh trþćng, điều này đã täo ra 

áp lăc chọn lọc dén đến să xuçt hiện tình träng 

kháng colistin. Tình träng phổ biến cûa các 

chûng E. coli kháng colistin ć động vêt và thăc 

phèm động vêt gæn đåy đã đþợc báo cáo trên 

toàn thế giĆi (Lencina & cs., 2024). Täi Việt 

Nam, cüng đã cò công bố về vi khuèn E. coli 

kháng colistin trên động vêt và thðt động vêt 

nhþ nghiên cĀu cûa tác giâ Duc & cs. (2024); 

Đặng Thð Thanh SĄn & cs. (2024); Yen & cs. 

(2024). CĄ chế kháng colistin xây ra thông qua 

việc thu nhên các yếu tố di truyền nìm trên 

plasmid mang gen mcr có thể truyền ngang 

hoặc truyền dọc. Gen kháng colistin mcr-1 læn 

đæu đþợc phát hiện tÿ vi khuèn E. coli phân lêp 

tÿ lợn và phån ngþąi täi Trung Quốc (Liu & cs., 

2016). Cho đến nay, đã ghi nhên 10 loäi gen mcr 

(mcr-1 đến mcr-10) liên quan đến kiểu hình 

kháng colistin, trong đò gen mcr-1 là phổ biến 

nhçt (Luo & cs., 2020; Wang & cs., 2020). 

Vi khuèn kháng kháng sinh có thể lây qua 

chuỗi thĀc ën, đặc biệt là việc tiêu thý các sân 

phèm thðt (Mateus-Vargas & cs., 2017). Thðt 

bán lẻ đþợc coi là một nguồn tiềm èn cûa vi 

khuèn kháng kháng sinh có thể lây lan trong 

cộng đồng (Johnson & cs., 2005). Để tiếp týc có 

thêm bìng chĀng về thăc träng kháng colistin 

cûa vi khuèn E. coli phân lêp tÿ thðt lợn bán täi 

chợ truyền thống, nghiên cĀu đþợc triển khai 

nhìm xác đðnh đþợc tỷ lệ nhiễm và tính kháng 

kháng sinh cûa vi khuèn E. coli kháng colistin 

trên thðt lợn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Méu nghiên cĀu: 50 méu thðt lợn tþĄi sống 

thu thêp täi chợ thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. 

- Môi trþąng phân lêp vi khuèn E. coli cûa 

hãng Merck, ĐĀc: Buffered Peptone Water 

(BPW, 1072280500), Macconkey Agar 

(1002050500), Eosin Methylene Blue Agar 

(EMB, 1038580500), Nutrient Broth (NB, 

1054430500), MR-VP Broth (1057120500), 

Simmons Citrate Agar (SC, 1025010500), 

Tripple sugar iron (TSI, 1039150500). 

- Hóa chçt: Methyl Red (08714-100ML-F, 

Sigma - Mỹ), Kovac’s Indole Reagent 

(1092930100, Merck-ĐĀc), tím gentians 

(1014081000, Merck - ĐĀc), Lugol (1.09261.1000, 

Sigma - Mỹ), Fuchsin (47860-25G, Sigma - Mỹ), 

kít API 20E (20100, Biomerieux - Pháp). 

- Kháng sinh bột: streptomycin (S6501-5G, 

Mỹ), gentamicin (G1264-1G, Mỹ), azithromycin 

(PHR1088-1G, ĐĀc), ampicillin (59349-100MG, 

ĐĀc), tetracycline (T4062-1G, Mỹ), cefoxitin 

(C4786-1G, ĐĀc), nalidixic acid (N4382-1G, 

Mỹ), ciprofloxacin (33434-100MG-R, ĐĀc), 

trimethoprim/sulfamethoxazole (S7507-10G, 

ĐĀc), meropenem (PHR1772-500MG, ĐĀc), 

cefotaxime (C7039-1G, Mỹ), cefepime (A3737-

100MG, Mỹ), ceftazidime (C3809-1G, Mỹ), 

colistin (C4461-1G, Mỹ), florfenicol (F1427-

500MG, ĐĀc). 

- Hóa chçt thăc hiện phân Āng PCR: PCR 

Master Mix (K0171, Thermo Scientific - Mỹ), 

Primers (IDT, Mỹ), Agarose (AB0013, Biobasic-
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Canada), thuốc nhuộm DNA Runsafe (21141, 

iNtRON - Hàn Quốc), DNA ladder (SM342-500, 

Biofact - Hàn Quốc), Kit tách DNA (K182001, 

Invitrogen-Mỹ), Ultrawater (10977015, Sigma -

Mỹ), TBE buffer 10X (H360FD, Roth - ĐĀc). 

- Thąi gian nghiên cĀu: tÿ tháng 4 đến 

tháng 12 nëm 2023. 

- Đða điểm: Méu đþợc phân tích täi Bộ môn 

Thú y cộng đồng và Phòng Thí nghiệm Vi sinh 

vêt thú y, Trung tâm Nghiên cĀu Xuçt síc và Đổi 

mĆi sáng täo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập mẫu 

Méu đþợc lçy theo TCVN 4833-

1:2002/ISO3100-1991, 2002. Tổng số 50 méu 

thðt lợn tþĄi sống đþợc thu thêp ngéu nhiên täi 

5 chợ bán lẻ thuộc Đông Anh, Hà Nội. Méu thðt 

đþợc cho vào túi chuyên dýng, ký hiệu méu, bâo 

quân länh và vên chuyển về phòng thí nghiệm. 

2.2.2. Phân lập vi khuẩn E. coli 

Vi khuèn E. coli đþợc phân lêp theo phþĄng 

pháp mô tâ bći Zhao & cs. (2001). Cý thể: 25g 

mỗi méu thðt đþợc đồng nhçt vĆi 225ml 

Buffered Peptone Water và ria cçy trên thäch 

MacConkey, û 37C trong 24 gią. Sau đò, chọn 3 

đến 5 khuèn läc E. coli giâ đðnh ria cçy trên môi 

trþąng thäch EMB. Hôm sau, cçy chuyển các 

khuèn läc E. coli tÿ thäch EMB vào 10ml môi 

trþąng TSB, û 37C trong 24 gią. Huyễn dðch 

đþợc sā dýng để tiến hành giám đðnh vi khuèn 

bìng các phân Āng sinh hóa (Indol, Methyl Red, 

Voges Proskauer, Cimmons Citrate - IMViC), 

nhuộm Gram, cçy trên thäch TSI. Các chûng  

E. coli giâ đðnh sẽ đþợc khîng đðnh läi bìng kít 

API 20E. Sau đò, vi khuèn đþợc bâo quân trong 

glycerol 20% ć -20C để thăc hiện các thí 

nghiệm tiếp theo. 

2.2.3. Xác định khả năng kháng kháng sinh 

của vi khuẩn E. coli 

Khâ nëng kháng kháng sinh cûa các chûng 

vi khuèn E. coli đþợc xác đðnh bìng phþĄng 

pháp vi pha loãng sā dýng đïa 96 giếng theo 

hþĆng dén cûa Viện Tiêu chuèn Lâm sàng và 

Xét nghiệm (CLSI, 2020).  

Trong nghiên cĀu này, chûng E. coli ATCC 

25922 đþợc sā dýng là chûng kiểm soát chçt 

lþợng cûa thí nghiệm đánh giá khâ nëng kháng 

kháng sinh. Nồng độ Āc chế tối thiểu (MIC) đþợc 

xác đðnh là nồng độ thçp nhçt cûa kháng sinh có 

khâ nëng Āc chế să phát triển cûa chûng đþợc 

kiểm tra. Chûng đa kháng đþợc đðnh nghïa là 

các chûng kháng ít nhçt một loäi kháng sinh tÿ 

ba hoặc nhiều nhóm kháng sinh (Magiorakos & 

cs., 2012). 

2.2.4. Phát hiện gen kháng colistin (mcr)  

Gen mcr (mcr-1, mcr-2, mcr-3, mcr-4 và 

mcr-5) cûa các chûng vi khuèn E. coli đþợc phát 

hiện bìng kỹ thuêt multiplex PCR theo phþĄng 

pháp đã mô tâ bći Rebelo & cs. (2018). Trình tă 

cûa các cặp mồi sā dýng để phát hiện gen mcr 

đþợc trình bày trong bâng 2. 

Chu trình nhiệt dùng để khuếch đäi gen 

mcr bao gồm một chu kỳ biến tính ć 94C trong 

5 phút; 25 chu kỳ ć 94C trong 30 giây, 58°C 

trong 90 giây và 72C trong 1 phút và kéo dài 

cuối cùng ć 72°C trong 10 phút. Sân phèm PCR 

sau đò đþợc điện di trên gel agarose 1,5% ć 75V, 

sā dýng hệ thống điện di (BioRad Laboratories, 

Hercules, CA, Hoa Kỳ) và quan sát dþĆi ánh 

sáng căc tím bìng BioRad Molecular Imager 

GelDocTM XR (BioRad Laboratories, Hercules, 

CA, Hoa Kỳ). 

2.2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu đþợc tổng hợp, tính toán bìng các 

hàm thông thþąng và vẽ đồ thð bìng phæn mềm 

Microsoft Office Excel 2021. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E. coli trên  

thịt lợn 

Kết quâ phân lêp và đðnh danh cho thçy 39 

(78%) trong số 50 méu thðt lợn tþĄi sống dþĄng 

tính vĆi vi khuèn E. coli. Để tránh trùng lặp, chî 

một chûng E. coli tÿ mỗi méu dþĄng tính đþợc 

bâo quân ć nhiệt độ -20°C. Tổng cộng có 39 

chûng E. coli phân lêp đþợc sā dýng để tiến 

hành thā nghiệm khâ nëng kháng kháng sinh.
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Bảng 1. Điểm nhạy cảm giới hạn theo tiêu chuẩn  

của Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và Phòng thí nghiệm 

Phân nhóm 
kháng sinh 

Kháng sinh Ký hiệu 

Nồng độ kháng sinh  
(µg/ml) CLSI (2020) Phạm vi pha loãng 

(µg/ml) (FAO, 2019) 
S (≤) I R (≥) 

Penicillin Ampicillin Amp 8 16 32 0,5-128 

Cephalosporins Cefotaxime Ctx 1 2 4 0,064-32 

Cefoxitin Fox 8 16 32 0,064-32 

Cefepime Fep 2 - 16 0,064-32 

Ceftazidime Caz 4 8 16 0,064-128 

Carbapenems Meropenem  Mem 1 2 4 0,008-16 

Aminoglycosides Gentamicin Gen 4 8 16 0,25-128 

Streptomycin Str - - 16 1-256 

Tetracyclines Tetracycline Tet 4 8 16 1-256 

Polymyxins Colistin Cst 2 - 4 0,125-16 

Phenicols Florfenicol Flo 8 16 32 0,25-256 

Macrolides Azithromycin Azm 16 - 32 1-64 

Fluoroquinolones Ciprofloxacin Cip 1 2 4 0,008-16 

Quinolones Axit nalidixic Nal 16 - 32 1-128 

Sulfonamides Trimethoprim/Sulfamethoxazole Sxt 2/38 - 4/76 0,25-256 

Ghi chú: S: Nhạy cảm; I: Trung bình; R: Kháng. 

Bảng 2. Trình tự mồi để phát hiện gen mcr  

Gen mục tiêu Mồi Trình tự mồi Kích thước sản phẩm (bp) Nguồn tham khảo 

mcr-1 mcr1 f AGTCCGTTTGTTCTTGTGGC 320 Rebelo & cs. (2018) 

mcr1 r AGATCCTTGGTCTCGGCTTG 

mcr-2 mcr2 f CAAGTGTGTTGGTCGCAGTT 715 Rebelo & cs. (2018) 

mcr2 r TCTAGCCGACAAGCATACC 

mcr-3 mcr 3 f AAATAAAAAATTGTTCCGCTTATG 929 Rebelo & cs. (2018) 

mcr3 r AATGGAGATCCCCGTTTTTT 

mcr-4 mcr4 f TCACTTTCATCACTGCGTTG 1116 Rebelo & cs. (2018) 

mcr4 r TTGGTCCATGACTACCAATG 

mcr-5 mcr5 f ATGCGGTTGTCTGCATTTATC 1644 Borowiak & cs. (2017) 

mcr 5 r TCATTGTGGTTGTCCTTTTCTG 

  

3.2. Khả năng kháng kháng sinh của vi 

khuẩn E. coli phân lập được 

Khâ nëng kháng kháng sinh cûa vi khuèn 

E. coli phân lêp đþợc trình bày täi bâng 3. Kết 

quâ cho thçy các chûng E. coli phân lêp tÿ thðt 

lợn có khâ nëng kháng cao vĆi ampicillin 

(92,31%), tetracycline (89,74%), florfenicol 

(89,74%), streptomycin (87,18%), trimethoprim/ 

sulfamethoxazole (71,79%) và axit nalidixic 

(66,67%). Tỷ lệ kháng thçp đþợc quan sát thçy 

vĆi cefoxitin và ceftazidime (2,56%), cefotaxime 

(5,13%). Không có chûng E. coli nào phân lêp tÿ 

thðt lợn kháng vĆi meropenem. 

Kết quâ bâng 3 cho thçy có 13 (33,33%) các 

chûng vi khuèn E. coli phân lêp đþợc có khâ 
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nëng kháng colistin. Các chûng này đþợc lăa 

chọn để phát hiện gen mcr. 

3.3. Tỷ lệ nhiễm và khả năng kháng kháng 

sinh của vi khuẩn E. coli kháng colistin  

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy, tỷ lệ nhiễm vi 

khuèn E. coli kháng colistin trên méu thðt lợn 

thu thêp täi một số chợ bán lẻ thuộc Đông Anh, 

Hà Nội là 26% (13/50 méu). 

Tÿ kết quâ kháng kháng sinh cûa vi khuèn 

E. coli phân lêp, quan sát thçy có 13 chûng  

E. coli phân lêp tÿ thðt lợn kháng colistin (Bâng 

3). Trên cĄ sć đò, chúng tôi tiến hành đánh giá 

khâ nëng kháng kháng sinh cûa các chûng vi 

khuèn E. coli kháng colistin, kết quâ thể hiện ć 

bâng 4. 

Bảng 3. Tỷ lệ kháng kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli phân lập được 

Phân nhóm kháng sinh Kháng sinh Số chủng (n = 39) Tỷ lệ (%) 

Penicillin Ampicillin 36 92,31 

Cephalosporins Cefotaxime 2 5,13 

Cefoxitin 1 2,56 

Cefepime 4 10,26 

Ceftazidime 1 2,56 

Carbapenems Meropenem 0 0 

Aminoglycosides Gentamicin 14 35,9 

Streptomycin 34 87,18 

Tetracyclines Tetracycline 35 89,74 

Polymyxins Colistin 13 33,33 

Phenicols Florfenicol 35 89,74 

Macrolides Azithromycin 7 17,95 

Fluoroquinolones Ciprofloxacin 9 23,08 

Quinolones Axit nalidixic 26 66,67 

Sulfonamides Trimethoprim/Sulfamethoxazole 28 71,79 

Bảng 4. Khả năng kháng kháng sinh  

của các chủng vi khuẩn E. coli kháng colistin (n = 13) 

Kháng sinh kháng Số chủng kháng Tỷ lệ (%) 

Ampicillin 13 100 

Cefotaxime 1 7,69 

Cefepime 2 15,38 

 Ceftazidime 1 7,69 

Gentamicin 5 38,46 

Streptomycin 13 100 

Tetracycline 13 100 

Florfenicol 13 100 

Azithromycin 3 23,08 

Ciprofloxacin 6 46,15 

Axit Nalidixic 11 84,62 

Trimethoprim/Sulfamethoxazole 12 92,31 
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Kết quâ cho thçy, E. coli kháng colistin phân 

lêp tÿ thðt lợn có khâ nëng kháng cao  

(92,31-100%) vĆi trimethoprim/sulfamethoxazole, 

florfenicol, ampicillin, streptomycin, tetracycline; 

tiếp theo là axit nalidixic vĆi tỷ lệ 84,62%. Tỷ lệ 

kháng thçp hĄn đþợc quan sát thçy vĆi cefepime, 

azithromycin, gentamicin và ciprofloxacin vĆi tỷ 

lệ kháng dao động tÿ 15,38-46,15%. Tỷ lệ kháng 

thçp nhçt đþợc ghi nhên vĆi cefotaxime, 

ceftazidime, vĆi cùng tỷ lệ 7,69%. 

Kiểu hình kháng đþợc trình bày täi bâng 5. 

Kết quâ cho thçy, vi khuèn E. coli kháng colistin 

phân lêp tÿ méu thðt lợn biểu hiện 8 kiểu kháng. 

Kiểu kháng phổ biến đþợc ghi nhên là “Amp-Str-

Tet-Cst-Flo-Cip-Nal-Sxt” (5 chûng; 38,46%). 

Tçt câ các chûng E. coli kháng colistin phân 

lêp tÿ méu thðt lợn đều kháng vĆi ít nhçt 7 loäi 

kháng sinh, tỷ lệ đa kháng là 100%. Cý thể, 3 

(23,08%) chûng kháng 7 kháng sinh, 7 (53,85%) 

chûng kháng 8 kháng sinh, 2 (15,38%) chûng 

kháng 9 kháng sinh và 1 (7,69%) chûng kháng 

11 kháng sinh (Hình 1). 

3.4. Kết quả phát hiện gen mcr của vi 

khuẩn E. coli kháng colistin 

Kết quâ phát hiện các gen mcr cho thçy 13 

(100%) E. coli kháng colistin phân lêp trong 

nghiên cĀu này chĀa gen mcr-1 (Hình 2), không 

phát hiện chûng nào mang gen mcr-2, mcr-3, 

mcr-4 và mcr-5. Tçt câ các chûng E. coli dþĄng 

tính vĆi mcr-1 phân lêp tÿ thðt lợn biểu hiện 

khâ nëng kháng vĆi 7-11 loäi kháng sinh đã thā 

nghiệm (Bâng 5). 

 

Hình 1. Mức độ đa kháng của vi khuẩn E. coli kháng colistin 

Bảng 5. Kiểu hình và kiểu gen kháng của các chủng vi khuẩn E. coli kháng colistin 

Số kháng sinh kháng 
Số chủng  

có kiểu hình kháng 
Kiểu hình kháng kháng sinh Gen phát hiện 

7 1 Amp-Str-Tet-Cst-Flo-Nal-Sxt mcr-1 

7 1 Amp-Gen-Str-Tet-Cst-Flo-Sxt mcr-1 

7 1 Amp-Str-Tet-Cst-Flo-Nal-Sxt mcr-1 

8 5 Amp-Str-Tet-Cst-Flo-Cip-Nal-Sxt mcr-1 

8 1 Amp-Str-Tet-Cst-Flo-Azm-Nal-Sxt mcr-1 

8 1 Amp-Gen-Str-Tet-Cst-Flo-Nal-Sxt mcr-1 

9 1 Amp-Fep-Gen-Str-Tet-Cst-Flo-Nal-Sxt mcr-1 

9 1 Amp-Gen-Str-Tet-Cst-Flo-Azm-Cip-Nal mcr-1 

11 1 Amp-Ctx-Fep-Caz-Gen-Str-Tet-Cst-Flo-Azm-Sxt mcr-1 

Ghi chú: Amp: Ampicillin; Ctx: Cefotaxime; Fep: Cefepime; Caz: Ceftazidime; Tet: Tetracycline; Cst: colistin; 

Str: Streptomycin; Gen: Gentamicin; Azm: Azithromycin; Flo: Florfenicol; Cip: Ciprofloxacin; Nal: Axit nalidixic; 

Sxt: Trimethoprim/Sulfamethoxazole. 
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Ghi chú: Giếng 1: Đối chứng âm; Giếng 2-12: Các chủng E. coli kháng colistin. 

Hình 2. Kết quả điện di sản phẩm PCR phát hiện gen mcr của vi khuẩn E. coli 

4. THẢO LUẬN 

Kháng kháng sinh, một thách thĀc đối vĆi 

sĀc khóe toàn cæu, ngày càng gia tëng do việc sā 

dýng kháng sinh không kiểm soát, đặc biệt là 

trong chën nuôi. Nëm 2015, Tổ chĀc Y tế thế 

giĆi đã đþa ra kế hoäch hành động toàn cæu để 

giâi quyết vçn đề kháng kháng sinh. Kế hoäch 

này thúc đèy “Một sĀc khóe” để giâi quyết AMR 

bìng cách hiểu đþợc să phý thuộc lén nhau giĂa 

sĀc khóe con ngþąi, động vêt và môi trþąng 

(Tanzin & cs., 2024). Nghiên cĀu cûa chúng tôi 

cho thçy tỷ lệ kháng cao cûa 39 chûng vi khuèn 

E. coli phân lêp đþợc tÿ thðt lợn vĆi các kháng 

sinh thế hệ cü nhþ ampicillin, tetracycline, 

florfenicol, streptomycin, trimethoprim/ 

sulfamethoxazole và axit nalidixic, vĆi tỷ lệ dao 

động tÿ 66,67% đến 92,31%. Cæn thiết xây dăng 

các chþĄng trình giám sát kháng kháng sinh và 

chia sẻ dĂ liệu để hỗ trợ ngþąi chën nuôi lăa 

chọn kháng sinh còn hiệu quâ, tránh tiêu tốn 

kinh tế trong quá trình phòng và trð bệnh cho 

vêt nuôi. 

Colistin (polymyxin E) là kháng sinh cuối 

cùng đþợc sā dýng để điều trð các trþąng hợp 

nhiễm vi khuèn đþąng ruột đa kháng thuốc có 

nguy cĄ gåy tā vong ć ngþąi (Matthew & cs., 

2005). Trong chën nuôi, colistin đþợc sā dýng 

rộng rãi trong nhiều thêp kỷ, đặc biệt là trong 

việc phòng ngÿa và điều trð các bệnh do 

Enterobacteriaceae gây ra (Catry & cs., 2015). 

Điều này có thể là nguyên nhân dén đến gia tëng 

tình träng kháng colistin cûa vi khuèn E. coli.  

Trong nghiên cĀu này, chúng tôi đã tiến 

hành xác đðnh tỷ lệ kháng colistin cûa vi khuèn 

E. coli trên thðt lợn tþĄi sống thu thêp täi một số 

chợ bán lẻ ć Đông Anh, Hà Nội. Kết quâ cho 

thçy tỷ lệ nhiễm vi khuèn E. coli kháng colistin 

là 26% (13/50). Tỷ lệ này thçp hĄn so vĆi nghiên 

cĀu trþĆc đò do Nguyễn Nam Thíng & cs. 

(2021) thăc hiện täi tînh Thái Bình. Tác giâ cho 

biết trong số 15 méu thðt lợn thu thêp täi hai 

chợ đða phþĄng ć Thái Bình, sáu méu dþĄng 

tính vĆi vi khuèn E. coli kháng colistin, chiếm 

40%. Trên thế giĆi, tác giâ Nobili & cs. (2022) 

cho biết täi Ý, tổng cộng 12 chûng E. coli đã 

đþợc phân lêp tÿ 112 méu thðt lợn, nhþng không 

có méu nào trong số chúng đþợc xác đðnh là  

E. coli kháng colistin. TþĄng tă, nghiên cĀu cûa 

tác giâ Rega & cs. (2021) täi Bíc Ý cho biết 

không có E. coli nào đþợc phân lêp tÿ các sân 

phèm thðt lợn có khâ nëng kháng colistin. Một 

số nghiên cĀu trþĆc đåy đã chî ra rìng tỷ lệ  

E. coli kháng colistin ć động vêt thăc phèm và 

sân xuçt thăc phèm ć chåu Á, chåu Phi và đặc 

biệt là châu Mỹ Latinh đþợc ghi nhên cao hĄn 

so vĆi châu Âu và Bíc Mỹ (Lencina & cs., 2024). 

Ở một số quốc gia Nam Mỹ và châu Phi, colistin 

vén đþợc sā dýng nhþ một chçt thúc đèy tëng 

trþćng ć trang träi chën nuôi (Anyanwu & cs., 

2021). Täi Liên minh chåu Âu, colistin đã bð 
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cçm sā dýng nhþ một chçt thúc đèy tëng trþćng 

ć động vêt thăc phèm tÿ nëm 2006, trong khi ć 

Canada và Hoa Kỳ, colistin chþa bao gią đþợc 

chçp thuên hoặc tiếp thð cho động vêt sân xuçt 

thăc phèm (Lencina & cs., 2024). Một số nghiên 

cĀu đã báo cáo về să giâm E. coli kháng colistin 

ć động vêt thăc phèm sau lệnh cçm sā dýng 

colistin (Liu & cs., 2020; Makita & cs., 2020; 

Wang & cs., 2020). Täi Việt Nam, colistin đþợc 

báo cáo là loäi kháng sinh đþợc sā dýng khá phổ 

biến trong ngành chën nuôi gà và lợn (Di & cs., 

2021). Theo nghiên cĀu cûa Van & cs. (2016), 

7,4% lþợng thĀc ën cho gà và 12,1% lþợng thĀc 

ën cho lợn täi Việt Nam chĀa kháng sinh 

colistin. Nhþ vêy, cæn cân nhíc về các quy đðnh 

sā dýng colistin trong chën nuôi gà và lợn ć Việt 

Nam và thăc hiện giám sát chặt chẽ để có thể 

ngën chặn tỷ lệ vi khuèn kháng colistin trên vêt 

nuôi ć mĀc cao và có thể gây ô nhiễm vào thăc 

phèm täi Việt Nam. 

 Các chûng vi khuèn kháng colistin phân 

lêp có tỷ lệ kháng cao vĆi axit nalidixic, 

trimethoprim/sulfamethoxazole, florfenicol, 

ampicillin, streptomycin, tetracycline; vĆi tỷ lệ 

dao động tÿ 84,62% đến 100%. Tỷ lệ kháng thçp 

hĄn (15,38-46,15%) đþợc quan sát thçy vĆi 

cefepime, azithromycin, gentamicin và 

ciprofloxacin. Tuy nhiên, các chûng E. coli 

kháng colistin có tỷ lệ kháng thçp vĆi kháng 

sinh nhóm cephalosporin (cefotaxime, 

ceftazidime, có cùng tỷ lệ 7,69%) và không phát 

hiện chûng nào kháng läi kháng sinh nhóm 

carbapenems (meropenem). Kết quâ nghiên cĀu 

cüng cho thçy tçt câ các chûng E. coli kháng 

colistin phân lêp tÿ thðt lợn là các chûng đa 

kháng, mĀc độ kháng tÿ 7 đến 11 kháng sinh 

trong số 15 kháng sinh đþợc thā nghiệm, vĆi 8 

kiểu hình kháng khác nhau đþợc ghi nhên. Tỷ 

lệ này cao hĄn so vĆi nghiên cĀu cûa Nguyễn 

Nam Thíng & cs. (2023). Trong nghiên cĀu này 

phát hiện 72,9% vi khuèn gram âm kháng 

colistin là các chûng đa kháng (Nguyễn Nam 

Thíng & cs., 2023). Kết quâ nghiên cĀu là điều 

đáng lo ngäi về thăc träng kháng kháng sinh 

cûa vi khuèn E. coli. Các chûng đa kháng đồng 

thąi kháng colistin gây ra hän chế lăa chọn 

trong công tác điều trð. Tuy nhiên, nghiên cĀu 

chþa phát hiện chûng nào kháng carbapenem 

trong khi một số nghiên cĀu täi Việt Nam đã 

phát hiện các chûng E. coli kháng colistin phân 

lêp tÿ thăc phèm động vêt kháng nhóm kháng 

sinh này (Malhotra-Kumar & cs., 2016; Nguyễn 

Nam Thíng & cs., 2023).  

Vi khuèn E. coli mang gen kháng colistin có 

thể xâm chiếm hệ vi sinh vêt đþąng ruột cûa con 

ngþąi và lây truyền ngang khâ nëng kháng thuốc 

sang vi khuèn đþąng ruột có khâ nëng gåy bệnh 

(EFSA, 2008). Să phát triển cûa tình träng 

kháng colistin cò liên quan đến gen kháng 

colistin di động qua trung gian plasmid (mcr-1) 

(Trongjit & cs., 2022). Trong nghiên cĀu này, tçt 

câ các E. coli kháng colistin phân lêp tÿ thðt lợn 

đều đþợc phát hiện mang gen mcr-1, không ghi 

nhên chûng nào mang gen mcr-2 đến mcr-5. 

Trên thế giĆi, gen mcr-1 cüng đþợc phân lêp 

trong các nghiên cĀu trþĆc đåy ć vi khuèn E. coli 

kháng colistin phân lêp tÿ thăc phèm và động 

vêt sân xuçt thăc phèm (Li & cs., 2018; Shafiq & 

cs., 2021; Tanzin & cs., 2024). Täi Việt Nam, 

nghiên cĀu cûa tác giâ Nguyễn Nam Thíng & cs. 

(2013) täi Thái Bình cho biết 33,3% các chûng  

E. coli phân lêp tÿ thðt lợn mang gen mcr-1 và 

không phát hiện các gen tÿ mcr-2 đến mcr-5. 

Một nghiên cĀu khác cho biết các méu thðt lợn 

bán lẻ täi Việt Nam 15,9% mang gen mcr-1 (Yen 

& cs., 2024). 

5. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cĀu này, tỷ lệ nhiễm E. coli 

kháng colistin trong méu thðt lợn tþĄi sống thu 

thêp täi Đông Anh, thành phố Hà Nội đþợc ghi 

nhên là 26%. Trong số 13 chûng E. coli kháng 

colistin phân lêp, 100% là các chûng đa kháng, 

vĆi phổ kháng tÿ 7 đến 11 loäi kháng sinh. Tổng 

cộng 8 kiểu hình kháng khác nhau đþợc xác 

đðnh, trong đò kiểu hình Amp-Str-Tet-Cst-Flo-

Cip-Nal-Sxt là phổ biến nhçt, xuçt hiện ć 5 

chûng, chiếm tỷ lệ 38,46%. Toàn bộ các chûng 

phân lêp đều mang gen mcr-1.  
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